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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
9/2
	S
	1
	HĐTN
	67
	Sinh hoạt dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân
	
	

	
	 
	2
	Toán
	67
	Dài hơn, ngắn hơn
	
	Thước kẻ, bút…

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	265
	Bài 1: Tôi đi học (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	BP

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	266
	
	Video bài hát
	

	
	C
	5
	 TNXH
	45
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	H/a cây và con vật
	Bút dạ, giấy

	
	
	6
	 Đọc thư viện
	3
	Đọc truyện về  tình cảm gia đình, sự hiếu thảo của con cháu
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	45
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	Ba
10/2
	S
	1
	Tiếng Anh
	45
	Unit 7: Numbers - Lesson 2 – Phonics Letter Ii - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	267
	Bài 1: Tôi đi học (Tiết 3, 4)
	Video bài hát
	Tranh Tr 46

	
	
	4
	Tiếng Việt
	268
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	268
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	23
	Hoa quả (tiết 2)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	68
	Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (T1)
	
	

	Tư
11/2
	S
	1
	Toán
	68
	Dài hơn, ngắn hơn (Tiếp)
	
	Tranh Tr 30,31

	
	
	2
	GDTC
	46
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	269
	Bài 2: Đi học
	Video bài hát
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	270
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
12/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	271
	Bài 3: Hoa yêu thương (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tranh Tr 52

	
	
	2
	Tiếng Việt
	272
	
	
	

	
	
	3
	TNXH
	46
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	H/a cây và con vật
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	46
	Unit 7: Numbers - Lesson 2 – Phonics Letter J j - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	273
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
13/2
	S
	1
	Toán
	69
	Đơn vị đo dộ dài
	
	Tranh Tr 32, 33

	
	
	2
	Đạo đức
	23 
	Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	275
	Bài 3: Hoa yêu thương (Tiết 3, 4)
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	276
	
	
	Màu, giấy vẽ

	
	C
	5
	Âm nhạc
	23
	Hát: Gà gáy. VDST: Dài – ngắn.
	
	

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	69
	Sinh hoạt lớp 
	
	

	
	Kiểm tra ngày 4/2/2026
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



